
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC 

 THÁNG 9 NĂM 2021 

1. Nghị định số 76/2021/NĐ-CP ngày 28/7/2021 của Chính phủ Quy 

định tiêu chí phân loại cảng biển có hiệu lực ngày 10/9/2021 

 Phương pháp đánh giá, phân loại cảng biển được quy định tại Điều 4 Nghị 

định này, cụ thể như sau: 

 “ 1. Việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. 

Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể 

đối với từng tiêu chí và thể hiện chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

này.  

 2. Cảng biển được đánh giá và phân loại thành 04 loại  

 a) Cảng biển đặc biệt: có tổng số điểm chấm đạt trên 90 điểm.  

 b) Cảng biển loại I: có tổng số điểm chấm đạt trên 70 điểm đến 90 điểm.  

 c) Cảng biển loại II: có tổng số điểm chấm đạt trên 50 điểm đến 70 điểm.  

 d) Cảng biển loại IV: có tổng điểm chấm đạt dưới 50 điểm.  

 3. Căn cứ để đánh giá, phân loại hiện trạng cảng biển 

 a) Số liệu về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển được căn cứ theo quy 

hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; 

 b) Số liệu về quy mô của cảng biển sử dụng số liệu thống kê hàng hóa 

thông qua cảng biển trung bình trong 03 năm gần nhất của Cục Hàng hải Việt 

Nam và sử dụng số liệu về cỡ trọng tải tàu tiếp nhận tại cảng biển theo các quyết 

định công bố mở bến cảng, cầu cảng của Cục hàng hải Việt Nam trong năm gần 

nhất.  

 4. Việc phân loại cảng biển khi lập quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch 

cảng biển phải căn cứ vào số liệu về hàng hóa, cỡ trọng tải tàu dự kiến từng thời 

kỳ quy hoạch và các tiêu chí quy định tại Nghị định này.”  

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203759  

2. Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành 

lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực 15/9/2021 

Điều 3 Nghị định này Quy định về tên gọi, địa vị pháp lý của Quỹ phòng, 

chống thiên tai, cụ thể như sau: 

“ 1. Quỹ phòng, chống thiên tai là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 

có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà 

nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203759
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203759
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2. Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương (sau đây gọi tắt là Quỹ trung 

ương) được Chính phủ thành lập theo quy định tại Nghị định này, do Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Tên giao dịch quốc tế của Quỹ trung 

ương là: Vietnam Disaster Management Fund, viết tắt là VNDMF. 

3. Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Quỹ cấp tỉnh) do 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định 

thành lập, do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý. 

Tên giao dịch quốc tế của Quỹ cấp tỉnh được đặt theo từng tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

4. Quỹ phòng, chống thiên tai hoạt động theo mô hình công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.”  

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203789  

3. Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh 

trung học phổ thông có hiệu lực ngày 05/9/2021 

Điều 15 Thông tư này quy định về khen thưởng, cụ thể như sau: 

“ 1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh 

a) Khen thưởng cuối năm học 

- Khen thường danh hiệu “Học sinh xuất sắc” đối với những học sinh có 

kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm 

học được đánh giá mức tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng 

nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9.0 trở lên.  

- Khen thưởng danh hiệu “Học sinh giỏi” đối với những học sinh có kết 

quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học 

được đánh giá mức Tốt.  

b) Khen thưởng học sinh có thành tích đột xuất trong rèn luyện và học tập 

trong năm học.  

2. Học sinh có thành tích đặc biệt được nhà trường xem xét, đề nghị cấp 

trên khen thưởng.”  

Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203926  

4. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ Quy 

định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với 

cách mạng có hiệu lực ngày 15/9/2021 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203789
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203789
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203926
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203926
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Điều 3 Nghị định này quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi như sau: 

“ 1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 

đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn). 

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức 

hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng 

và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn 

tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.”  

Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203729  

 5. Thông tư số 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an 

toàn thực phẩm có hiệu lực ngày 19/9/2021 

 Điều 2 Thông tư này quy định về người nộp phí trong công tác an toàn 

thực phẩm như sau: 

“ Người nộp phí theo quy định tại Thông tư này, gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực 

phẩm khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định cấp 

phép lưu hành, nhập khẩu, xác nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; 

thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu; thẩm định cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thẩm định nội dung kịch bản 

phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu 

trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh 

vực y tế. 

b) Tổ chức chứng nhận hợp quy, cơ quan, tổ chức được chỉ định kiểm tra 

nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, cơ sở kiểm nghiệm khi nộp hồ sơ đề 

nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định điều kiện cơ sở kiểm nghiệm, 

tổ chức chứng nhận hợp quy và kiểm tra nhà nước về thực phẩm.”  

 Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203925  

 6. Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg  ngày 16/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định về quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm và 

quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 có hiệu lực ngày 

01/9/2021 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203729
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203729
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203925
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203925
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 Điều 3 Nghị định này quy định thời gian rà soát, xác định hộ nghèo, cận 

nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình, cụ thể như sau: 

 “ 1. Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm như sau:  

 a) Định kỳ mỗi năm một lần: thực hiện từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 

14 tháng 12 của năm.  

 b) Thường xuyên hằng năm: mỗi tháng một lần, thực hiện từ ngày 15 

hằng tháng.  

 2. Thời gian xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện từ ngày 15 hằng tháng.”  

Toàn văn Quyết định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=203670  

7. Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-

2025 và mẫu biểu báo cáo có hiệu lực ngày 01/9/2021 

Điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư này quy định về phương pháp rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 24/2021/QĐ-

TTg thực hiện như sau: 

“ a) Khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp 

điểm theo Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này để ước 

lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ 

nghèo, hộ cận nghèo như sau: 

- Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A): ở khu vực nông 

thôn, 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu 

người 1.500.000 đồng/người/tháng; ở khu vực thành thị, 175 điểm tương đương 

với mức thu nhập bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng. 

- Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B): 10 điểm 

tương đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.”  

Toàn văn Thông tư: https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-07-2021-

tt-bldtbxh-206291-d1.html  

8. Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường sửa đổi thông tư quy định, hướng dẫn Luật Đất đai 

có hiệu lực ngày 01/9/2021 

“ Theo đó, Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203670
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=203670
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-24-2021-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-205700-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-24-2021-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-205700-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-206291-d1.html
https://luatvietnam.vn/chinh-sach/thong-tu-07-2021-tt-bldtbxh-206291-d1.html
https://trangtinphapluat.com/blog/bai-viet-hay/gioi-thieu-van-ban-moi/6-truong-hop-chuyen-muc-dich-su-dung-dat-khong-phai-xin-phep-tu-01-9-2021/


5 

 

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử 

dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất 

xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được 

pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí 

nghiệm; 

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang 

trồng cây lâu năm; 

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng 

cây hàng năm; 

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; 

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản 

xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất 

thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công 

trình sự nghiệp.”  

Toàn văn thông tư: 

https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=2

61  

https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=261
https://www.monre.gov.vn/VanBan/Pages/ChiTietVanBanPhapQuy.aspx?pID=261

